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 II. NỘI DUNG

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

Hiện nay học sinh sinh viên ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng rất yếu Anh văn, và các em cũng không quan tâm, không tập trung đầu tư vào nó. Do đó, các em chỉ “học đối phó, học cho qua”. Các em cho rằng chỉ cần thành thạo các kỹ năng nghề, thao tác tốt và chuyên nghiệp trên các thiết bị máy móc của ngành mình đang học nhưng các em không biết rằng cho dù là một kỹ sư chuyên nghiệp, thì khả năng sử dụng tốt tiếng Anh cũng rất quan trọng. Nếu các em được trang bị kỹ năng Đọc hiểu Anh văn tốt thì sẽ mang lại hiệu quả cao không những trong học tập mà còn làm cho các em tự tin hơn trong công việc. 
Khó khăn đối với giảng viên đó là khối lượng kiến thức trong giáo trình khá nhiều, đặc biệt ở kỹ năng Đọc hiểu. Số lượng các bài Đọc khá đa dạng và phong phú. Thêm vào đó, số tiết học bị rút ngắn lại. Trước kia học phần Anh văn 1 là 4 tín chỉ, giờ chỉ còn 3; Anh văn 2 trước là 3 tín chỉ, giờ chỉ còn 2. Trong giáo trình lại có rất nhiều bài đọc nên giảng viên thường phải dạy lướt ở một số phần (tổ đã thống nhất lược bỏ bớt một số phần không dạy trên lớp, chỉ hướng dẫn học sinh sinh viên về nhà tự học). 

Ngoài ra, lớp học được bố trí quá nhiều HSSV, trung bình khoảng 50 em, có lớp gần 80 em, trong khi đó ở các trung tâm ngoại ngữ, chỉ khoảng 15-20 học viên/lớp. Vì thế, giảng viên khó bao quát tất cả các đối tượng HSSV. Bên cạnh đó, còn có thêm sự chênh lệch về năng lực giữa các em HSSV.

Để thu hút các em vào bài học tích cực, chủ động và yêu thích môn Anh văn hơn, giảng viên phải tìm ra giải pháp nhằm đưa nội dung bài học đến “gần” với học sinh sinh viên hơn.

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, 
giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác

- Yếu tố khách quan


 Với xu thế hội nhập, giao lưu và hợp tác với các nước trong bối cảnh phải thúc đẩy kinh tế phát triển đã làm thay đổi nhanh nội dung và nhận thức trong học tập và lao động. Vì vậy, nhà trường trong công tác đào tạo càng phải gắn với yêu cầu thực tiễn nhằm góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

- Yếu tố chủ quan

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội, của nhà trường và nhất là từ đặc điểm của học sinh sinh viên, bản thân giảng viên phải tư duy tìm ra giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy.

Nếu như trước đây, giảng viên chỉ tập trung truyền đạt kiến thức là chủ yếu, thì ngày nay giảng viên phải chú ý rèn luyện các kỹ năng cho học sinh sinh viên để các em tạo sự hứng thú, động lực và có niềm say mê khi học Anh văn. 

3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

- Tên sáng kiến “Phương pháp tạo hứng thú cho học sinh sinh viên luyện kỹ năng Đọc hiểu Anh văn TOEIC”
- Giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

           Nghiên cứu trong thực tiễn và quan sát từ môi trường ở các lớp đang giảng dạy và cả thực tiễn các trường tương đương, tổng hợp, so sánh, đánh giá để tìm biện pháp đưa đến sáng kiến qua đề tài như trên.

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

        4.1 Nội dung của sáng kiến
Hòa chung với xu thế hội nhập và phát triển với các nước trên thế giới, việc đổi mới giáo dục cũng là vấn đề được quan tâm và ưu tiên đặt lên hàng đầu trong quá trình tiếp cận với thế giới. 
Đọc hiểu là một kỹ năng cần được rèn luyện vì nó là một phần quan trọng giúp HSSV giải quyết những vấn đề khó khăn khi học Anh văn 1, Anh văn 2, cũng như Anh văn chuyên ngành.

Trước khi tiến hành bài học mới, giảng viên (GV) cần tạo hứng thú cho các em vì đa phần bài tập Đọc hiểu trong giáo trình Anh văn TOEIC nhiều nên để làm tốt phần này HSSV cần có vốn từ vựng căn bản và nắm vững các kiến thức ngữ pháp căn bản cũng như rèn luyện kỹ năng Đọc hiểu. Đây là việc làm rất quan trọng không thể bỏ qua, bởi lẽ nếu chúng ta dạy nhiệt tình, nội dung bài giảng phong phú, HSSV sẽ học tập hào hứng và say mê hơn. 

Để đạt hiệu quả cao trong việc Đọc hiểu, GV phải có cách truyền lửa, tạo tâm thế vui tươi, thoải mái giúp cho HSSV phát triển kỹ năng Đọc để các em có niềm say mê trong khi học môn Anh văn và có khả năng đọc tốt. Và để có được một giờ dạy thành công, ngay ở hoạt động đầu tiên của một giờ dạy là bước mở bài, giảng viên cần tạo ra được một không khí học tập thuận lợi về mặt tâm lý lẫn nội dung cho hoạt động dạy học tiếp theo đó mà những hoạt động này thường rất ngắn (5 -7 phút) nhưng vô cùng quan trọng. Như vậy, phần mở bài GV cần xác định nên làm những gì và làm thế nào để có thể thực hiện được các mục đích đó.

4.2 Các bước trước khi vào bài 
GV phải là người tạo môi trường thuận lợi cho bài học, tạo cho HSSV có tâm thế sẵn sàng vào bài học và phải nắm vững kiến thức bài đọc để giúp GV dạy đúng, sinh động (tiếng Anh vốn dĩ được gọi là “sinh ngữ”), dạy đủ đến dạy hay, chủ động biến phương pháp giảng dạy thành “nghệ thuật”. Mặc dù số lượng bài đọc trong giáo trình Anh văn 1 và 2 nhiều, nhưng kiến thức tương đối dễ hiểu, ngắn, và gần gũi với đời sống. Do đó, chỉ cần GV đặt tình cảm, ý thức, trách nhiệm vào bài học và đặc biệt phải truyền được cảm hứng, đam mê cho HSSV trong quá trình học tập thì sẽ nhanh chóng biến những khó khăn, trở ngại, cản trở của các em thành động lực giúp các em ham học, yêu thích môn Anh văn hơn. 
Trước tiên, GV cần phải ổn định lớp, cho phép học sinh có một thời gian để thích nghi với bài học mới. Song song đó, GV phải thiết lập không khí dễ chịu giữa thầy và trò ngay giờ phút vào lớp. Bên cạnh đó, GV phải chuẩn bị kiến thức cần và đủ cho bài học mới và phải giúp HSSV liên hệ những điều đã học với bài học mới. Cuối cùng, GV phải tạo những tình huống, ngữ cảnh cho phần giới thiệu bài học mới và tạo nhu cầu giao tiếp, hay tạo mục đích cho một hoạt động giao tiếp kế tiếp.

Ví dụ: Ngay khi bước vào lớp, GV có thể bắt đầu vào bài bằng một hoạt động nêu vấn đề và giải quyết vấn đề (problem- solving), hoặc khai thác vốn kiến thức có sẵn của cả lớp về một nội dung có liên quan đến bài cũ và bài mới (brainstorming). Bằng cách đó, giáo viên đã cùng một lúc gây được sự chú ý, tạo hứng thú cho bài học, ổn định được lớp, kiểm tra, ôn lại được bài cũ, đồng thời cũng đã giúp cho học sinh chuẩn bị được tâm lý và kiến thức cần thiết cho bài mới.
Mục đích của các hoạt động mở bài là để học sinh làm quen và cảm thấy hứng thú với chủ đề sắp học trong bài, đồng thời ôn luyện lại những kiến thức đã học có liên quan đến bài mới hoặc để giáo viên tạo những nhu cầu giao tiếp cần thiết cho các hoạt động của bài mới. Với ý nghĩa đó, phần mở bài đôi khi không có ranh giới cụ thể mà luôn được tiến hành phối hợp với phần giới thiệu ngữ liệu.

4.3 Giải pháp thực hiện

 4.3.1 Pre-reading (trước khi đọc )

4.3.1.1  Kể chuyện
GV mở bài bằng một câu chuyện có nội dung tương tự hoặc liên quan đến bài học. Khi kể chuyện, GV cần nêu bật ý chính sau : Đối tượng là ai ? Làm gì ? Ở đâu ? Ý nghĩa của câu chuyện. Từ đó, yêu cầu HSSV đoán nội dung bài Đọc mà các em sắp được học.
 
4.3.1.2 Đặt câu hỏi gợi mở

GV đặt các câu hỏi và yêu cầu HSSV trả lời, từ đó dẫn dắt các em vào bài học mới.
Ví dụ: Khi dạy bài Đọc nói về khuyến mại bánh hamburger ở Unit 2, giáo trình Anh văn 1, GV nên đặt các câu hỏi sau:
· Have you had breakfast ?
· Which food do you like best ?

· Where do you buy it ?

· How much does it cost ?

· Is it delicious ?

4.3.1.3 Sử dụng bài hát 

GV có thể hát một bài nổi tiếng, quen thuộc và dễ hát bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt để tạo sự tò mò và thu hút sự chú ý của HSSV nhằm giúp cho bài học sôi động hơn. 

Ví dụ: Khi dạy bài “Wanted: talented singers and musicians” ở Unit 3, giáo trình Anh văn 2, GV có thể hát bài “Hotel California” hoặc “Việt Nam quê hương tôi” của tác giả Đỗ Nhuận vừa khơi gợi lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, vừa thu hút sự chú ý của HSSV. GV cũng có thể chọn một bài hát đoạt giải ở các cuộc thi “Vietnam Got Talent” nhằm tạo sự mới lạ và giúp HSSV tập trung vào bài học mới.

4.3.1.4  Khai thác các kiến thức có sẵn của HSSV
Ví dụ: Khi dạy bài “ Downloading: A step-by-step guide” ở Unit 3, giáo trình Anh văn 2, dựa vào kiến thức có sẵn cũng như kỹ năng sử dụng máy tính của HSSV, GV sẽ hỏi các em những bước tải các tài liệu trên mạng xuống để các em trả lời. Từ đó, GV tiến hành dạy các em bài học mới.

4.3.1.5  Liên hệ đến thực tế của chính HSSV, của địa phương hay các tình huống gần gũi với HSSV và thay thế các tình huống trong sách (nếu cần)

Ví dụ: Dạy bài “Millton Public Library, Rules and Regulations for users” ở Unit 7, giáo trình Starter TOEIC, GV cũng nên liên hệ thực tế đến việc vào thư viện tại trường. GV cần liên hệ đến nội quy đọc sách và quy trình mượn sách trong trường nhằm giúp các em dễ dàng tiếp thu bài học và mạnh dạn phát biểu ý kiến.

4.3.2 While-reading

4.3.2.1 Sử dụng dụng cụ trực quan

Khi tiến hành dạy bài Đọc, GV nên sử dụng các đồ dùng dạy học để minh họa cho bài học sinh động, lôi cuốn HSSV, tạo hứng thú cho các em khi học kỹ năng Đọc vì vốn dĩ nó rất khô khan, khó hiểu, dễ tạo sự nhàm chán cho người học.
 
4.3.2.2 Dùng tranh màu


GV nên sử dụng tranh màu để hướng dẫn các em vào bài Đọc. GV yêu cầu các em miêu tả các bức tranh. GV nên chú ý các từ chính trong bài Đọc. Đó là:
· Từ có nghĩa tương tự bài Đọc
· Từ liên quan tới bài Đọc
· Từ được sử dụng trong ngữ cảnh


Sau khi các em miêu tả xong, GV giải thích các tranh và giới thiệu bài Đọc.

Ví dụ: Dạy bài đọc nói về việc gia nhập quân đội ở Unit 3, giáo trình Anh văn 1, GV nên đưa các hình ảnh về bộ đội, quân đội, doanh trại… Sau khi HSSV tả tranh, GV giới thiệu các từ mới về những hình ảnh của các bức tranh đó.

4.3.2.3 Sử dụng công nghệ thông tin 

GV nên sử dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế bài giảng điện tử giúp bài học sinh động, mới lạ hơn nhằm thu hút, tạo hứng thú cho người học thay cho việc “dạy chay” như trước đây.

4.3.2.4 Sử dụng những thứ có sẵn trong cuộc sống hàng ngày: thiệp, giấy màu, vật có thật như chai, lọ, trái banh, tấm bưu thiếp …

Ví dụ 1: Khi dạy bài đọc nói về việc tổ chức lễ cưới ở Unit 9, giáo trình Anh văn 1, GV nên sử dụng thiệp báo tin và thiệp mời để minh họa cho bài học sẽ thu hút sự chú ý của HSSV hơn. Các em vừa thấy được đồ vật cụ thể, vừa được giải thích tỉ mỉ, cụ thể, rõ ràng sẽ làm cho HSSV dễ hiểu và nhớ bài học lâu hơn. 

Ví dụ 2: Khi dạy bài nói về việc giới thiệu một loại nước giải khát mới như “Green Mountain Tea”, GV có thể sử dụng những chai nước như “Mountain Dell”, “Trà xanh Không Độ”,  hay “Trà Ô Long Tea Plus” để minh họa cho bài học.

4.3.2.5  Vận dụng trò chơi  

Việc vận dụng trò chơi để dạy bài học mới cũng là cách để thu hút sự quan tâm của HSSV. Khi GV áp dụng hình thức vừa chơi vừa học các em cảm thấy có sự mới lạ trong cách giảng dạy nên rất hào hứng tham gia trò chơi. Từ đó, GV rất dễ hướng dẫn các em vào bài học mới. Trò chơi GV nên thường xuyên vận dụng là:

4.3.2.5.1 Trò chơi Bingo (Trò chơi này có dạng giống trò chơi lô tô)


Trò chơi này có thể áp dụng để ôn tập và kiểm tra từ mới của HSSV. Các em nhắc lại 10 đến 15 từ đã học. GV viết các từ đó lên bảng và yêu cầu mỗi HSSV chọn 5 từ bất kỳ. Sau đó, GV đọc các từ trên bảng nhưng không theo thứ tự. Các em nghe và đánh dấu vào những từ trong danh sách các từ mình đã chọn (nếu có). HSSV nào có tất cả năm từ GV đọc thì hô to “Bingo” và sẽ là người thắng cuộc. 


4.3.2.5.2 Trò chơi Crossword puzzles (Trò chơi ô chữ)
Trò chơi này được dùng để kiểm tra các từ vựng. HSSV làm việc theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ dựa vào các gợi ý để tìm các chữ. Các gợi ý nên là những tranh vẽ minh họa về từ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc nghĩa Tiếng Việt.

4.3.2.5.3  Trò chơi Matching (Nối từ )

GV thực hiện trò chơi này bằng cách viết các từ muốn kiểm tra thành hai cột. Bên trái là các từ bằng tiếng Anh, bên phải là từ đồng nghĩa hoặc tương đương nhưng không theo thứ tự. HSSV lần lượt lên bảng nối các từ với nghĩa tương ứng của nó. GV có thể hỏi nghĩa tiếng Việt bằng cách dùng các tranh, định nghĩa của từ hoặc từ trái nghĩa..... 

4.3.3 Post-reading (sau khi đọc)
Ngoài việc kết hợp các trò chơi trong quá trình Warm-up cũng như giảng bài mới, GV cũng nên sử dụng chúng để củng cố bài học. Đây là một phần quan trọng nhằm nâng cao các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết của HSSV cũng như củng cố kiến thức trong quá trình học ngoại ngữ. 

4.3.3.1  Phương pháp Hỏi-đáp

GV đặt các câu hỏi liên quan đến bài Đọc và yêu cầu HSSV trả lời nhưng không được nhìn sách.


4.3.3.2  Sử dụng handouts

GV đưa ra các dạng bài tập khác nhau như Matching, Rearrange, Fill in the blanks để HSSV củng cố lại kiến thức bài Đọc.

4.4 KẾT LUẬN

Với xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, thiết nghĩ đổi mới phương pháp giảng dạy là việc làm cần thiết và quan trọng để cải thiện thực trạng “dạy chay”, mở ra một trang sử mới tốt hơn, hoàn thiện hơn nhằm phát triển tri thức, thúc đẩy và nâng cao năng lực của người học, cũng như góp phần xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng trở thành trường tiên tiến.

Đổi mới phương pháp giảng dạy chính là đổi mới cách thức tổ chức giảng dạy, lấy người học làm trung tâm. Để việc đổi mới đạt được hiệu quả cao, GV cần phải có những phương pháp tạo hứng thú cho HSSV trong giờ học kỹ năng Đọc hiểu Anh văn TOEIC. Ngoài ra, GV cần cố gắng trở thành những “chuyên gia” và “nghệ sĩ” trong quá trình truyền đạt kiến thức, GV phải là người tổ chức, hướng dẫn trong quá trình giảng dạy giúp HSSV vận dụng vào bài học cũng như khi thi. Do đó, GV phải là người có tính quyết định, phải có lòng nhiệt tình, gần gũi HSSV, phải biết điều khiển và bao quát lớp học. 

Cuối cùng, để HSSV hưng phấn hơn và nhiệt tình trong khi học, ngoài việc kết hợp các phương pháp giảng dạy, các “kỹ sư tâm hồn” phải phân nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể, và không quên có những lời khen ngợi các cá nhân, các nhóm làm tốt và đưa ra những hình phạt vui nhằm tạo ra không khí vui vẻ trong lớp học. Nếu được, GV có thể thưởng những món quà nhỏ nhằm khích lệ tinh thần các em tích cực tham gia vào hoạt động này. Trong quá trình thực hành, GV phải biết khen HSSV khi các em trả lời đúng các câu hỏi hay trò chơi. Nếu em nào trả lời chưa được, GV có thể gợi mở từng bước để các em có thể trả lời được với tinh thần thoải mái và tự tin hơn. 

Trên đây là những phương pháp tạo hứng thú cho HSSV khi học kỹ năng Đọc hiểu Anh văn TOEIC của cá nhân tôi. Bài viết cũng còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của qúy đồng nghiệp.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến

      
Sáng kiến được áp dụng cho giảng viên dạy Anh văn TOEIC. Đề tài có tính phổ biến rộng và áp dụng liên tục trong thời gian dài cho hầu hết học sinh sinh viên các hệ trung cấp và hệ cao đẳng. Riêng đối với sinh viên, hiệu quả mang lại cao hơn, vì các em sinh viên có trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm luôn cao hơn các em học sinh hệ trung cấp, do đó khả năng giảng viên vận dụng cho hệ này sẽ thuận lợi hơn.

6. Thời điểm áp dụng

Sáng kiến “Phương pháp tạo hứng thú cho học sinh sinh viên luyện kỹ năng Đọc hiểu Anh văn TOEIC” đã được bản thân giảng viên vận dụng vào việc giảng dạy cho học sinh, sinh viên các khóa 15 và 16 Trung cấp và Cao đẳng vào năm học 2015- 2016 và HKI năm học 2016 -2017 và sẽ tiếp tục ở các năm học sau.

7. Hiệu quả mang lại

Vào đầu năm học, đa số HSSV đều không thích học môn Anh văn. Khi bước vào kỹ năng Đọc, các em còn lúng túng chưa biết làm như thế nào. Vì vậy, với dạng bài tập rèn luyện kỹ năng, hầu hết các em đều không thể hiện tốt như yêu cầu đã đề ra, tìm câu trả lời chưa chính xác, có khi trả lời được nhưng lại dài dòng không trọng tâm. Thế nhưng, sau khi vận dụng “Phương pháp tạo hứng thú cho người học kỹ năng Đọc hiểu Anh văn TOEIC”, thì đã có 60% HSSV có tiến bộ rõ rệt so với đầu năm. Thông qua các bài kiểm tra hay những lần mà các em đọc bài thì các em tìm câu trả lời ngắn gọn mà đầy đủ nghĩa và đúng nhiều hơn, các em đã bước đầu biết tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức, biết tư duy và phán đoán vấn đề trọng tâm đặt ra. Dù kết quả đạt được chưa thật sự cao so với mục tiêu đã đề ra nhưng bước đầu cũng đã thu được kết quả đáng khích lệ.

Kể từ khi vận dụng, đáng giá, phân tích và tổng hợp tôi nhận thấy trong quá trình giảng dạy nếu giảng viên chú ý giảng dạy kết hợp cả 2 yêu cầu: vừa truyền đạt kiến thức, vừa rút kinh nghiệm và áp dụng các phương pháp tạo hứng thú cho HSSV khi luyện kỹ năng Đọc hiểu cho HSSV bước đầu đã làm cho các em có hứng thú với môn học, tích cực trong giờ học. Qua đó làm cho các em nắm bắt bài nhanh, khả năng vận dụng phương pháp Đọc hiểu nhạy bén hơn và rèn luyện nhiều lần thành thói quen, đã làm cho các kỹ năng khác cũng hình thành và phát triển theo như kỹ năng diễn đạt, tư duy sâu sắc, linh hoạt, dạn dĩ… và hầu như các em đều đạt yêu cầu trong các lần kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Vì vậy, chỉ có kiến thức thôi chưa đủ mà phải biết cách vận dụng phương pháp học để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Điều đó rất cần thiết cho sinh viên sau khi ra trường hội nhập vào cuộc sống, kể cả hội nhập quốc tế.



                                                Tp Hồ Chí Minh, ngày  7   tháng 2  năm 2017
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